PHỤ LỤC III
(Kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ 
TRỰC TIẾP
TÊN CƠ SỞ CỬ ĐI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU CỦA NGƯỜI HỌC THEO ĐỀ ÁN 89
(Kèm theo Công văn số        /         ngày       tháng      năm 20...)
1. Đào tạo tập trung toàn thời gian trong nước hoặc ở nước ngoài
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới
	Dân tộc
	Đối tượng4
	Ngành học
	Trình độ đào tạo5
	Tên Cơ sở đào tạo
	Nước đến học
	Thời gian đào tạo chính thức6
	Tiến độ học tập7
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Danh sách gồm….người học.
2. Đào tạo theo hình thức liên kết
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới
	Dân tộc
	Đối tượng
	Ngành học
	Tên cơ sở đào tạo trong nước
	Tên cơ sở đào tạo ở nước ngoài
	Thời gian đào tạo chính thức
	Tiến độ học tập
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Danh sách gồm…..người học.
 
	Họ tên cán bộ đầu mối của Cơ sở: 
Số điện thoại liên hệ:
	THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ CỬ ĐI
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

____________________

4Giảng viên cơ hữu hoặc giảng viên nguồn.

5Thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

6Thời gian đào tạo ghi trong Quyết định công nhận nghiên cứu sinh hoặc văn bản tương đương, không bao gồm thời gian kéo dài.

7Rút khỏi Đề án/chưa nhập học/đang học đúng tiến độ/đang gia hạn thời gian học tập/đã tốt nghiệp nhưng chưa về nước/đã tốt nghiệp và đã trở lại công tác.

